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Môn Đọc Hiểu / Làm Văn
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 6 có khả năng:

•	 Giải thích một số phương pháp mà các em dùng để lĩnh hội 
được bài đọc trước, trong khi, và sau khi đọc như là phương 
pháp Nói Trên Các Ngón Tay, 5 Chữ W, 3 T Để Trả Lời (trả lời 
câu hỏi, cho biết chi tiết, và dùng thí dụ để chứng minh).

•	 Đọc và hiểu các đoạn văn khác nhau bao gồm tiểu thuyết lịch 
sử, tiểu thuyết, thơ, truyện thần tiên, truyện khó tin, truyện 
hoang đường, cổ tích và kịch. 

•	 Đọc và trao đổi các bản văn tài liệu như là tạp chí, bài báo, 
đoạn văn về  khoa học và xã hội.

•	 Sử dụng các kỹ năng để viết dàn ý, phác thảo, sửa lại, và xuất 
bản với mục đích cụ thể.

•	 Viết đủ các thể loại như là viết truyện, kịch, làm thơ, và viết 
báo cáo.



Môn Toán
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 6 có khả năng:

•	 Sử dụng các phép toán và quan hệ các con số với phân số, số 
thập phân, số nguyên và phần trăm để giải bài toán. 

•	 Dùng máy tính để khám phá sự phức tạp của các con số.
•	 Làm, kiểm tra, xác nhận dự đoán và giải thích lập luận.
•	 Đổi hệ thống đo lường mét sang cùng hệ thống đo lường như là 

từ mét sang Ya (thước Anh).
•	 Giải bài toán có liên quan đến chu vi (khoảng cách chung 

quanh), diện tích (số lượng bao phủ bên trên) và thể tích (sức 
chứa bên trong).

•	 Nhận dạng được các góc (nhọn: nhỏ hơn 90 độ, vuông: 90 độ, 
bù: lớn hơn 90 độ).

•	 Vẽ thước chia độ.
•	 Xác định cách tốt nhất để trình bày và đọc số liệu.
•	 Diễn tả 1 tập hợp các số liệu bằng cách tìm số trung bình, số ở 

giữa, số thường xuất hiện, và số khác nhau giữa số lớn nhất và 
số nhỏ nhất. 

•	 Tính toán cơ hội xảy ra của 1 sự kiện đơn giản.
•	 Nhìn vào dãy số và xác định cách thức để tìm xem số nào kế 

tiếp thí dụ như là 7, 12, 17, 22,….. (theo quy định là cộng 5 vào 
mỗi số kế và số kế tiếp sẽ là 27).

•	 Đánh dấu và định vị trí các điểm trên tọa độ.
•	 Giải thích các từ ngữ toán học (trục đối xứng, thuật lát đá hoa, 

sự phản chiếu, luân phiên, sự tịnh tiến, song song, đường vuông 
góc, đồng dạng, trùng nhau) đối với các hình.

•	 Nhận ra và đo đạc các phần của hình tròn (trung điểm, đường 
bán kính, chu vi, góc trung tâm, và đường kính).



Môn Khoa Học
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 6 có khả năng:

•	 Phát huy kỹ năng về 5 giác quan trong khi học môn khoa học.
•	 Đặt câu hỏi dựa trên sự quan sát.
•	 Tổng hợp kết quả cuộc thí nghiệm.
•	 Áp dụng toán học vào hoàn cảnh khoa học.
•	 Tập hợp sự hiểu biết về khái niệm của trái đất bằng cách sử 

dụng mô hình và bản đồ.
•	 Quan sát ảnh hưởng của nước đối với đất đai. 
•	 Giải thích những lý thuyết khoa học về cấu tạo của vũ trụ.
•	 Tóm tắt lịch sử và tương lai của loài người bay ra ngoài không 

gian.
•	 Giải thích sự cần thiết trong việc bày tỏ thái độ tôn trọng và 

hiểu biết về đời sống. Diễn tả sự thay đổi về điều kiện môi 
sinh, thiên nhiên lẫn nhân tạo, có thể gây ảnh hưởng đển sự 
sống còn của từng sinh vật và toàn bộ cả loài.

•	 Hướng dẫn những nghiên cứu thực hành để khám phá và tìm 
hiểu thế giới của chúng.

•	 Ghi lại những quan sát vào quyển tập môn khoa học.  



Môn Khoa Học Xã Hội
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 6 có khả năng:

•	 Trao đổi về ý kiến và kế hoạch tài chính như là quản lý tiền 
bạc và áp dụng điều này vào cuộc sống hàng ngày. 

•	 Áp dụng 5 chủ đề về địa lý: địa điểm, sự chuyển động, vị trí, 
vùng, và tác động để trả lời thắc mắc cũng như phân tích khái 
niệm về địa dư.

•	 Vạch ra các mẫu hình quan trọng đối với sự biến động của con 
người, hàng hóa và tư tưởng theo thời gian và địa điểm.

•	 Phân tích tác động giữa loài nguời và môi trường vật chất.
•	 Trao đổi việc đất đai, lịch sử và văn hoá của châu Mỹ La Tinh 

ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của vùng Tây Bán 
Cầu.

•	 Giải thích địa lý vùng Bắc Mỹ đóng vai trò quan trọng như thế 
nào đến sự phát triển và phổ biến nền văn hóa thổ dân Châu 
Mỹ.

•	 So sánh và đối chiếu hệ thống chính trị của nước Ca Na Đa và 
Hoa Kỳ. 

•	 Giải thích sự phát triển của cộng đồng người Kam Pu Chia tại 
thành phố Philadelphia.

•	 Trao đổi các điều lệ quản lý Hệ Thống Pháp Lý Thiếu Niên tại 
tiểu Bang Pennsylvania.

•	 Bày tỏ sự hiểu biết về Lịch Sử Người Mỹ Gốc Châu 
Phi.



Nghệ Thuật và Âm Nhạc

Giáo Dục Sức Khỏe / Thể Lực

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 6 có khả năng:
Nghệ Thuật

•	 Hiểu biết cách thức sử dụng màu sắc, đường nét và hình dạng 
để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật.

•	 Sử dụng từ ngữ nghệ thuật để diễn tả chủ đề, ý tưởng hoặc 
biểu tượng của 1 tác phẩm nghệ thuật.

•	 Viết 1 đoạn văn để diễn tả ý kiến về 1 tác phẩm nghệ thuật.
Âm Nhạc

•	 Hát và chơi 2 và 3 đoạn hòa âm sử dụng ký âm nhạc 1 cách 
chính xác và biểu diễn thích hợp.

•	 Biết và trình bày được các loại và phong cách khác nhau về 
âm nhạc bằng cách hát và chơi nhạc cụ.

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 6 có khả năng:

•	 Hiểu được ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đối với 
hành vi thái độ của giới trẻ.

•	 Tỏ ra thông cảm đối với người đau yếu.
•	 Hiểu được vì sao sự kiêng cử là hành động an toàn nhất cho 

giới thiếu niên.
•	 Biết được tác động của tâm trạng căng thẳng đối với sức khỏe 

và hành vi.
•	 Phát huy kiến thức về kỹ năng thể thao.
•	 Phác thảo kế hoạch thể dục cá nhân.


